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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND Thành phố/Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND Thành phố /đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội, kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT/ĐÁNH GIÁ 

1. Bối cảnh trong nước liên quan đến dự thảo Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Thay đổi về khung pháp lý Luật Điện lực 2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Luật này đã cập nhật nhiều quy định về quản lý, sử dụng điện, đặc biệt là các quy định liên quan đến an toàn điện. Dự thảo quy định của Hà Nội cần phải đảm bảo phù hợp, cụ thể hóa và không trái với các quy định mới của Luật. 
Nghị định 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực đồng thời với Luật Điện lực 2024. Đây là văn bản hướng dẫn trực tiếp, chi tiết hơn, nên dự thảo của Hà Nội phải tuân thủ và cụ thể hóa các nội dung của Nghị định này. 

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại Hà Nội với tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân số cao dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng các công trình xây dựng, khu dân cư mới, phát sinh nhiều điểm đấu nối và đường dây điện phức tạp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng lên cùng với gia tăng thiết bị sử dụng điện công suất lớn nhưng hệ thống điện lại chưa được nâng cấp phù hợp, đặc biệt là mùa nắng nóng; số vụ tai nạn điện (do chập cháy, điện giật) vẫn xảy ra, gây thiết hại về người và tài sản; phát triển nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có nhu cầu sử dụng điện lớn tiền ẩn rủi ro về an toàn điện, an toàn lao động.


 Lưới điện đặc biệt là hệ thống dây dẫn sau công tơ do người dân tự lắp đặt trong nhiều năm qua còn thiếu sự kiểm soát, mang tính tự phát nên nhiều khách hàng trên địa phận thành phố Hà Nội vẫn sử dụng điện mà không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. Các khu vực đô thị cũ và các khu vực ngoại thành đã xuống cấp, dây dẫn chằng chịt, gây mất mỹ quan chung và không đảm bảo an toàn cháy nổ; ý thức tự giác tuân thủ các quy định về an toàn điện của một bộ phận người dân và doanh nghiệp vẫn chưa cao. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết/đánh giá thực trạng.

* Quá trình thực hiện:

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn hành lang bảo vệ lưới điện cao áp; an toàn trong phát điện, tuyền tải, phân phối, sử dụng điện và xây dựng công trình điện. Đây là một văn bản quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và ngăn ngừa tai nạn, sự cố liên quan đến điện. 

Quyết định quy định trách nhiệm của các chủ sở hữu công trình, cơ sở sử dụng điện cần phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp và các thiết bị điện đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn điện và quy định về kiểm tra định kỳ. Quyết định cũng quy định trách nhiệm trong việc giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm về an toàn điện của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý lưới điện; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố điện, cảnh báo và xử lý khi xảy ra sự cố điện, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản. 
Qua 03 năm triển khai Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội, đây là văn bản quy phạm quan trọng, đã được các cơ quan đơn vị chủ động triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả. Các Sở, ban ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã chủ động theo chức năng nhiệm vụ được giao làm tốt công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện, toàn thành phố Hà Nội đã xử lý được 96/97 điểm vi phạm HLATLĐCA 500kV; 81/91 điểm vi phạm HLBVATLĐCA 110kV và lưới điện trung áp (đạt trên 30% điểm vi phạm theo kế hoạch giao hàng năm và dự kiến năm 2025 sẽ xử lý hết 10 điểm còn tồn tại và không để vi phạm mới phát sinh); Về sử dụng điện, các cơ quan, đơn vị đã  thực hiện tổng kiểm tra rà soát an toàn sử dụng điện 474.368 cơ sở, hộ gia đình, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ và nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý các vi phạm, trong đó đã phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm 1.786 cơ sở, khắc phục được triệt để vi phạm 1.612 cơ sở, thực hiện ngừng cung cấp điện 174 cơ sở. Ngoài những kết quả cụ thể, thực tế cho thấy vẫn còn những vi phạm về an toàn điện ảnh hưởng đến cấp điện cho Thành phố chủ yếu do hoạt động thi công vi phạm khoảng cách an toàn, chơi thả diều, câu cá, ... và nhiều vụ sự cố do sử dụng điện gây cháy nổ, thiệt hại về người và tài sản, còn nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng.
* Đánh giá kết quả thực hiện:  Số vụ vi phạm gây sự cố lưới điện vẫn tiếp diễn với tần suất ngày càng nhiều hơn thể hiện sự thiếu nhận thức về an toàn điện của Chủ đầu tư và các nhà thầu trong hoạt động xây dựng khi thi công công trình gần và dưới đường dây cao điện cao áp; nhận thức của các cơ sở, hộ gia đình, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ và nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh còn hạn chế; sự quan tâm chưa đúng mức của chính quyền các quận, huyện đối với công tác an toàn điện, việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của đơn vị điện lực còn nhiều lúng túng, chưa kịp thời cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác bảo đảm an toàn lưới điện cao áp. Còn nhiều điểm cột điện, trạm biến áp bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị cần phải được nhanh chóng xử lý, khắc phục (đầu năm 2025 thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội 576 vị trí TBA, tủ điện, cột điện bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích); phát sinh nhiều trường hợp vi phạm an toàn sử dụng điện trong cơ sở, hộ gia đình, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ và nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN/THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật/thực trạng các quan hệ xã hội.

* Tổ chức thi hành Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố thông qua các hoạt động phối hợp của các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị quản lý lưới điện:
Chỉ đạo, hướng dẫn các Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Rà soát tất cả các phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng đi qua địa bàn do địa phương quản lý (nhất là các cung đường trọng yếu), yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực, đơn vị truyền tải điện trên địa bàn để được hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện cao áp.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng, các phương tiện máy móc hoạt động gần khu vực đường dây điện, các hành vi thả diều, vật bay có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, nhắc nhở và có biện pháp ngăn ngừa để không xảy ra sự cố tai nạn về điện; đôn đốc xử lý tình trạng cột điện, trạm biến áp bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định về an toàn hành lang lưới điện cao áp theo Nghị định của Chính phủ quy định về an toàn điện. Tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp trong quá trình thi công, xây dựng trên địa bàn Thành phố với sự tham dự là Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã (phụ trách BCĐ phát triển điện lực); các Ban quản lý dự án của Thành phố, các quận, huyện là Chủ đầu tư và các Nhà thầu xây dựng đang thi công xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường kiểm tra rà soát an toàn sử dụng tại các cơ sở, hộ gia đình, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ và nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý các vi phạm, yêu cầu chủ cơ sở khắc phục triệt để nhất là các tồn tại.

* Thực trạng các quan hệ xã hội

Sự phối hợp của các Sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị quản lý lưới điện có vai trò chủ chốt trong việc triển khai và giám sát thực hiện Quyết định 09/2022/QĐ-UBND. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan này còn chưa thực sự nhịp nhàng và thiếu sự phân công rõ ràng, gây khó khăn trong việc triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Tại địa phương với sự kiểm tra, giám sát của UBND các quận, huyện, thị xã vẫn gặp khó khăn do không đủ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chuyên trách để thực hiện việc kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng và các cơ sở sử dụng điện điện đảm bảo an toàn, ngăn chặn sự cố lưới điện trên địa bàn; chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm, đặc biệt công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm còn lúng túng; chưa phối hợp thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời các nguy cơ vi phạm; công tác tuyên truyền giúp nhau nhận thức được tầm quan trọng của an toàn điện vẫn còn sự thiếu quan tâm, đặc biệt là những khu vực tại vùng sâu vùng xa. 



Các Đơn vị quản lý công trình lưới điện có trách nhiệm bảo vệ an toàn lưới điện, thường xuyên kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện các vi phạm quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phối hợp với chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên, các đơn vị tập trung nỗ lực hơn nữa trong công tác khắc phục xử lý các điểm tồn tại, tăng cường tuần tra, rà soát, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phát triển điện lực các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xử lý ngay từ đầu những trường hợp có nguy cơ vi phạm kiên quyết không để lặp lại sự việc tương tự gây ảnh hưởng lớn đến an ninh an toàn trong quản lý vận hành hệ thống lưới điện Quốc gia; chưa kịp thời đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo giảm thiểu nguy cơ vi phạm; tuyên truyền phổ biến quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện chưa được sâu rộng, người dân khó tiếp cận các quy định mới. 

Các Chủ đầu tư xây dựng công trình còn thiếu ý thức và không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn điện, sử dụng, vận hành máy móc, vật tư thiết bị khi vận chuyển vật liệu, thi công xây dựng và cải tạo sửa chữa công trình, chặt tỉa cây, thả diều, bắn pháo, câu cá… không đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện cao áp, xâm chiếm vào hành lang và phạm vi công trình cao áp. Một số cơ sở sản xuất nhỏ hoặc các hộ gia đình sử dụng điện không đúng cách, lắp đặt thiết bị kém chất lượng không đảm bảo an toàn. Hầu hết người dân hiểu rằng an toàn điện là rất quan trọng, nhưng họ chưa nhận thức đầy đủ về những quy định chi tiết trong Quyết định 09/2022/QĐ-UBND. Việc thiếu thông tin, đặc biệt tại các khu vực chưa được tiếp cận đầy đủ với các chương trình tuyên truyền, là một thách thức lớn trong việc thay đổi hành vi của người dân. Ngoài ra, thói quen và hiểu biết về việc tự bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện của nhiều gia đình còn rất hạn chế, phần lớn người dân vẫn chưa coi trọng việc tuân thủ các quy định về an toàn điện, đôi khi vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua những cảnh báo về an toàn điện

2. Kết quả thi hành/thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội.

* Kết quả thi hành

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý và đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho người dân, các cơ sở sản xuất và kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng điện. Đây là một văn bản pháp lý giúp quản lý và giám sát các hoạt động sử dụng điện, đồng thời yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan phải tuân thủ các quy định về an toàn điện. 
Quyết định 09/2022/QĐ-UBND đã căn cứ trên các Luật và Nghị định liên quan đến quản lý an toàn điện như Luật Điện lực, Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện đến nay đã được thay thế bởi các văn bản mới. Điều này đảm bảo rằng Quyết định này có một nền tảng pháp lý mạnh mẽ, tạo ra cơ sở rõ ràng cho việc triển khai các biện pháp quản lý an toàn điện trên toàn thành phố Hà Nội. 
* Thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội: 
Quyết định này được triển khai từ cấp Thành phố đến các quận, huyện, thị xã, xã phường thị trấn (trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) và các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện. Việc thực thi được giám sát qua các cơ quan chức năng như Sở Công Thương Hà Nội, các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị điện lực và các đơn vị có liên quan. Quyết định yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm trông công tác phối hợp kiểm tra hệ thống điện, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị cũ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, ngăn chặn nguy cơ xử lý sự cố do thi công xây dựng công trình vi phạm ành lang lưới điện cao áp. Tuy nhiên nhưng nhận thức về an toàn điện trong một số Chủ đầu tư xây dựng công trình và tầng lớp người dân vẫn còn hạn chế, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong Quyết định; Một số khu vực vẫn còn tồn tại mạng lưới điện cũ, thiếu bảo trì, khiến việc thực thi các quy định về an toàn điện gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn do chập điện hoặc các sự cố không mong muốn.

Khó khăn trong việc giám sát: Với quy mô lớn các công trình xây dựng và số lượng hộ gia đình, cơ sở sử dụng điện rộng khắp trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đòi hỏi một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng. Do vậy cần thiết phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp, các ngành và địa phương, tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm qua các phương tiện công nghệ. Tăng cường công tác tuyên truyền đa hình thức và mở rộng các chương trình đào tạo về an toàn điện cho các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ và nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đầu tư vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng điện để đảm bảo an toàn lâu dài, tránh tình trạng hệ thống cũ kỹ, không đạt chuẩn.
Hiện nay, Nhà nước đã thực hiện cơ bản sắp xếp bộ máy hành chính các cấp. Nhiều cơ quan, tổ chức đã được điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy, đặc biệt là cấp huyện đã được xóa bỏ, do đó việc duy trì Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 sẽ có nhiều điểm không còn phù hợp về chức năng nhiệm vụ và cách thức tổ chức, phối hợp.

Luật điện lực năm 2024, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Công Thương quy định về an toàn điện cũng có nhiều điều chỉnh, quy định mới, do đó cần rà soát cập nhật các quy định về đảm bảo an toàn điện trên địa bàn Thành phố phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài yêu cầu trên, Luật điện lực cũng quy định UBND cấp tỉnh phải ban hành quy định về an toàn trong sử dụng điện để triển khai thực hiện. Đây là các căn cứ quan trọng trong quá trình đánh giá tác động của văn bản cũng như sự cần thiết của việc xây dựng nội dung điều chỉnh phù hợp.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Thay thế Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị điện lực trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Việc tổng kết thi hành Quyết định 09/2022/QĐ-UBND là cần thiết và cấp bách để đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô./.
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